
Les formules de politesse en
vietnamien

Imprime en recto seul, plie sur la ligne pointillée centrale et découpe le long des lignes
grises

làm ơn Cảm ơn

Merci

Cảm ơn bạn đã giúp đỡ tôi.
Merci de votre aide.

Leçon 6 · Demandes polies

S'il vous plaît

Làm ơn mở cửa giúp tôi.
Ouvrez la porte, s'il vous plaît.

Leçon 6 · Demandes polies

Không có chi Xin lỗi

Excusez-moi

Xin lỗi, tôi cần giúp đỡ.
Excusez-moi, j'ai besoin

d'aide.

Leçon 6 · Demandes polies

De rien

Không có chi.
De rien.

Leçon 6 · Demandes polies

xin lỗi Bạn có thể giúp tôi
không?

Pourrais-tu m'aider

Bạn có thể giúp tôi không?
Pourrais-tu m'aider ?

Leçon 6 · Demandes polies

désolé

Tôi xin lỗi.
Je suis désolé.

Leçon 6 · Demandes polies

Bạn có thể nhắc lại
... không?

Bạn có thể nói chậm
hơn được không?

Pourrais-tu parler
plus lentement ?

Bạn có thể nói chậm hơn
được không?

Pourrais-tu parler plus
lentement ?

Leçon 6 · Demandes polies

Pourriez-vous
répéter s'il vous

plaît

Bạn có thể nhắc lại câu đó
không?

Pourriez-vous répéter s'il vous
plaît ?

Leçon 6 · Demandes polies
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Cho tôi ... được
không tôi muốn

Je voudrais

Tôi muốn thêm một chút trà.
Je voudrais encore du thé.

Leçon 6 · Demandes polies

Pourrais-je avoir...
s'il vous plaît ?

Cho tôi nước được không?
Pourrais-je avoir de l'eau, s'il

vous plaît ?

Leçon 6 · Demandes polies

Cho tôi ... Tôi ... có được
không

Est-ce que je
peux...?

Tôi ngồi có được không?
Est-ce que je peux m'asseoir ?

Leçon 6 · Demandes polies

Puis-je ?

Cho tôi xin một chút nước
được không?

Puis-je avoir de l'eau ?

Leçon 6 · Demandes polies

Tôi không hiểu Bạn có thể nhắc lại
không?

Pouvez-vous
répéter, s'il vous

plaît

Bạn có thể nhắc lại không?
Pouvez-vous répéter, s'il vous

plaît ?

Leçon 8 · Comprendre et se rattraper

Je ne comprends pas

Tôi không hiểu.
Je ne comprends pas.

Leçon 8 · Comprendre et se rattraper

Chậm hơn một chút
ạ

Điều đó có nghĩa là
gì?

Qu'est-ce que ça
veut dire ?

Điều đó có nghĩa là gì?
Qu'est-ce que ça veut dire ?

Leçon 8 · Comprendre et se rattraper

plus lentement s'il
te plaît

Chậm hơn một chút ạ.
Plus lentement s'il te plaît.

Leçon 8 · Comprendre et se rattraper
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Nói cái đó bằng ...
như thế nào?

Đánh vần ... như thế
nào?

Comment ça s'écrit ?

Bạn đánh vần từ đó như thế
nào?

Comment ça s'écrit ?

Leçon 8 · Comprendre et se rattraper

Comment dit-on ça
en...?

Nói cái đó bằng tiếng Tây
Ban Nha như thế nào?
Comment dit-on ça en

espagnol ?

Leçon 8 · Comprendre et se rattraper

Bạn có thể viết ... ra
được không?

Bạn có thể cho tôi
xem ... không?

Peux-tu me montrer
?

Bạn có thể cho tôi xem bức
ảnh đó không?

Peux-tu me montrer la photo ?

Leçon 8 · Comprendre et se rattraper

Tu peux l'écrire ?

Bạn có thể viết nó ra được
không?

Tu peux l'écrire, s'il te plaît ?

Leçon 8 · Comprendre et se rattraper

Bạn có nói ...
không? Chờ một chút ạ

Un instant s'il vous
plaît

Chờ một chút ạ.
Un instant, s'il vous plaît.

Leçon 8 · Comprendre et se rattraper

Parlez-vous... ?

Bạn có nói tiếng Anh không?
Parlez-vous anglais ?

Leçon 8 · Comprendre et se rattraper

Tôi nghĩ vậy Tôi không biết

Je ne sais pas

Tôi không biết.
Je ne sais pas.

Leçon 8 · Comprendre et se rattraper

Je pense que oui

Tôi cũng nghĩ vậy.
Moi aussi, je pense que oui.

Leçon 8 · Comprendre et se rattraper
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